
Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

Trần Công Phàn

  Nguyễn Thị
Thanh Phượng

      Nguyễn Phú Thịnh

  Trần Văn Nam
(Trần Quốc Tuấn)

30/8/1963 Việt Nam
Số 249 đường Nguyễn Đức Thuận, khu 

khu phố 6, phường Hiệp Thành, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
              Bình Dương

12/12 Đại học Luật; Cao 
cấp Thanh vận - Cử nhân Anh, 

trình độ C

Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại 
biểu Quốc hội

Tỉnh ủy Bình 
Dương

03/10/1986
03/10/1987

Khóa XI, 
XII, XIV

Khóa 
V, VI, 
VIII

13/7/1960 Việt Nam
Mỹ Hà,
Mỹ Lộc,

Nam Định

Căn hộ chung cư 1605, tòa nhà 
Park 10, Khu đô thị Vinhomes 

Times City Park Hill, số 25, ngõ 13, 
đường Lĩnh Nam, phường Mai 

Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội

10/10 Đại học chuyên 
ngành tâm lý học Tiến sĩ Cao cấp

Anh, trình độ 
B; Đại học 
tâm lý học - 
tiếng Nga

Phó Chủ tịch kiêm Tổng 
thư ký Hội Luật gia Việt 

Nam 

Hội Luật gia Việt 
Nam

14/6/1989
14/6/1990

- -

06/8/1979 Việt Nam
Chánh Mỹ,

Thủ Dầu Một,
Bình Dương

Số 8 đường số 5, Khu công nhân 
viên Trường Chính trị tỉnh, tổ 19, 
khu phố 3, phường Chánh Nghĩa, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương

12/12 Đại học Sư phạm 
sinh học; Đại học 

Luật

Thạc sĩ 
sinh học Trung cấp Anh, 

trình độ B1 Viên chức; Giám đốc

Trung tâm Giáo 
dục thường xuyên 

và bồi dưỡng 
nghiệp vụ tỉnh 
Bình Dương

04/02/2005
04/02/2006 - -

1

2

3

4

5 02/5/1988

Nam

Nam

Nữ

Nam Việt Nam

Không

Không

Không

Không
Gio Mỹ, 
Gio Linh,
Quảng Trị

Số 453 đường Phú Lợi, khu phố 8, 
phường Phú Lợi, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương
12/12 Đại học Luật 

Thương mại quốc tế

Thạc sĩ 
Quản lý 
kinh tế

Trung cấp Anh,
trình độ B2

Công chức; Bí thư Đoàn 
Khối Cơ quan - Doanh 

nghiệp tỉnh

Đoàn khối các Cơ 
quan - Doanh 

nghiệp tỉnh Bình 
Dương 

24/01/2013
24/01/2014 - -

Ghi 
chú

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có)

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
 tịch

Dân tộc Tôn 
giáo

11/11/1966Nguyễn Văn Dành Việt Nam
Số 52/5 đường Phú Lợi, tổ 3, khu 

phố 1, phường Phú Hòa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

12/12
Đại học Kinh tế 

ngành tài chính; Đại 
học Luật

Thạc sĩ 
Quản trị 

kinh doanh
Cao cấp Anh, 

trình độ B2
Cán bộ; Tỉnh ủy viên; Bí 

thư
Thị ủy Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương

06/01/1995
06/01/1996

Khóa 
XIV -

Kinh

Kinh

Kinh

Kinh

KinhNam Không
Thới Hòa, 
Bến Cát,

Bình Dương

Bình Mỹ,
Bắc Tân Uyên,

Bình Dương

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
 chức vụ Nơi công tác Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại 
biểu QH 
(nếu có)

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

VÕ VĂN MINH

ỦY BAN BẦU CỬ 
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người;
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người.

Gồm: thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương
(Theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia)

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1


